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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC A – THÔNG TIN VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VITAMIN A 

TRONG MẪU TRỨNG 

Mã mẫu 

đề tài 

Bản chất 

mẫu 
Lượng cân 

Kết quả 

(µg/100g) 
Tên mẫu 

EVA01 Trứng gà 5,4054g 319.9 Trứng gà tươi 

EVA02 Trứng gà 5,0058g 181.0 Trứng gà tươi 

EVA03 Trứng gà 1,5025g - 2,0143g 214.8 Trứng gà 

EVA04 Trứng gà 5,5150g - 10,1263g 282.9 Trứng gà 

EVA05 
Trứng gà vi 

chất 
5,0375g 182.1 Trứng gà omega 3 

EVA06 
Trứng gà vi 

chất 
5,1888g 173.1 Trứng gà DHA 

EVA07 
Trứng gà vi 

chất 
5,0440g 214.4 

Trứng gà công nghiệp 

VITAMIN E - V.FOOD 

EVA08 Trứng cút 5,2418g 155.9 trứng cút - V.FOOD 

EVA09 Trứng cút 5,4070g 146.0 trứng cút Ba Huân 

EVA10 Trứng vịt 5,0364g 200.3 
Trứng vịt OMEGA 3  - 

V.FOOD 

EVA11 Trứng vịt 5,0631g 194.5 Trứng vịt tươi (màu trắng) 

EVA12 Trứng vịt 5,0773g 200.7 Trứng vịt tươi (màu xanh) 

EVA13 
Trứng vịt 

muối 
5,1466g 168.1 trứng vịt muối V.FOOD 

EVA14 
Trứng vịt 

muối 
5,0582g 149.8 trứng vịt muối 
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PHỤ LỤC B – THÔNG TIN VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VITAMIN A TRONG MẪU DẦU 

Mã mẫu 

đề tài 

Bản chất 

mẫu 

Nhà sản 

xuất 
Lượng cân 

Kết quả 

(µg/100g) 
Tên mẫu 

Thương 

hiệu 
Ghi chú 

OVA01 
Dầu Olein 

cọ 

Hạ Long 

Canfoco 
0,5171g - 0,7260g 1249 

Dầu thực vật cao 

cấp CANFRESH 
CANFRESH Dầu Olein cọ tinh luyện, Vitamin A palmitat. 

OVA02 
Dầu Olein 

cọ 

Hạ Long 

Canfoco 
0,5064g - 0,7585g 1238 

Dầu thực vật cao 

cấp CANFRESH 
CANFRESH Dầu Olein cọ tinh luyện, Vitamin A palmitat. 

OVA03 

Dầu Olive 

nguyên 

chất 

Tường An 0,5368g - 0,7394g 5494 

Dầu VIO - Dầu ăn 

dinh dưỡng dành 

cho trẻ em 

Dầu VIO 
Dầu Olive nguyên chất ép lạnh, dầu Olive tinh 

luyện, Vitamin A palmitate, D, E. 

OVA04 

Dầu Olive 

nguyên 

chất 

Tường An 0,5152g - 0,7301g 5369 

Dầu VIO - Dầu ăn 

dinh dưỡng dành 

cho trẻ em 

Dầu VIO 
Dầu Olive nguyên chất ép lạnh, dầu Olive tinh 

luyện, Vitamin A palmitate, D, E. 

OVA05 
Dầu Olein 

hỗn hợp 
Tường An 0,2108g - 0,2647g 4887 

Dầu ăn danh tiếng 

- COOKING OIL 

COOKING 

OIL 

Dầu olein, dầu đậu nành, dầu hạt cải tinh luyện, 

ester của polyglycerol với axit béo 

OVA06 
Dầu Olein 

hỗn hợp 
Tường An 0,5440g - 0,8171g 2898 

Dầu ăn dinh 

dưỡng Tường An 

MARVELA 

MARVELA 
Dầu Olein, dầu đậu nành, dầu hướng dương tinh 

luyện, chất nhũ hóa (475), vitamin A palmitate. 

OVA07 
Dầu Olein 

hỗn hợp 
Tường An 0,5407g - 0,8015g 2826 

Dầu ăn nhãn hiệu 

COOKING OIL 

COOKING 

OIL 

Dầu olein, dầu đậu nành, dầu hạt cải tinh luyện, 

Ester của Polyglycerol với acid béo (475), Vitamin 

A 

OVA08 
Dầu Olein 

hỗn hợp 
An Long 0,4639g - 0,8708g 2986 

Dầu ăn nhãn hiệu 

HAPPI KOKI 

HAPPI 

KOKI 

Dầu Olein, Dầu Nành, Dầu Cải, Chất nhũ hóa 

(475), Vitamin A 
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OVA09 
Dầu Olein 

hỗn hợp 
An Long 0,5490g - 0,4475g 3243 

Dầu ăn nhãn hiệu 

HOA BẾP 
HOA BẾP 

Dầu Olein, Dầu Nành, Dầu Cải, Chất nhũ hóa 

(475), Vitamin A 

OVA10 
Dầu Olein 

hỗn hợp 
An Long 0,3205g - 0,9238g 2951 

Dầu ăn nhãn hiệu 

KENCOOK 
KENCOOK 

Dầu Olein, Dầu Nành, Dầu Cải, Chất nhũ hóa 

(475), Vitamin A 

OVA11 
Dầu Olein 

hỗn hợp 
An Long 0,4016g - 0,7742g 2808 

Dầu ăn nhãn hiệu 

MOMMY 

BUDDY 

MOMMY 

BUDDY 

Dầu Nành, Dầu Canola, Dầu Olein, Dầu Olive 

nguyên chất, Vitamin A 

OVA12 
Dầu Olein 

hỗn hợp 
An Long 0,5450g - 0,6285g 2904 

Dầu ăn nhãn hiệu 

XU VÀNG 
XU VÀNG 

Dầu Olein, Dầu Nành, Dầu Cải, Chất nhũ hóa 

(475), Vitamin A 

OVA13 
Dầu Olein 

hỗn hợp 
Tường An 0,7280g - 0,7490g 2880 

Dầu ăn tinh luyện 

nhãn hiệu 

SAILING BOAT 

GOLD PLUS 

MARVELA 
Dầu Nành, Dầu Gạo, Dầu Hướng dương, Dầu 

Olein tinh luyện, Vitamin A. 

OVA14 
Dầu Olein 

hỗn hợp 
Tường An 0,7051g - 1g 3005 

Dầu SEASON - 

Dầu ăn vi chát 

dinh dưỡng 

Season 
Dầu đậu nành tinh luyện, dầu hạt cải tinh luyện , 

dầu đậu phộng tinh luyện, vitamin A & D. 

OVA15 
Dầu Olein 

hỗn hợp 
Tường An 

0,7129g -  

0,5151g 
1515 

Dầu Vạn Thọ 

(Dầu thực vật tinh 

luyên) 

Vạn Thọ 
Dầu olein, dầu đậu nành, dầu hạt cải tinh luyện, 

chất nhũ hóa (475), vitamin A palmitat. 

OVA16 
Dầu Olein 

nành 
Marvela 0,5552g - 0,8378g 2916 

Dầu ăn nhãn hiệu 

OLEIN tinh luyên 

OLEIN tinh 

luyên 

Dầu đậu nành, dầu Olein, Vitamin A (Retinyl 

palmitat), Vitamin D3, chất nhũ hóa (E475) 

OVA17 
Dầu Olein 

nành 
An Long 0,7115g - 0,8040g 3041 

Dầu ăn nhãn hiệu 

OLIFAM 
OLIFAM 

Dầu Olein, Dầu Nành tinh luyện, Chất nhũ hóa 

(475), Vitamin A 
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OVA18 
Dầu Olein 

nành 
An Long 0,5224g - 0,7025g 2871 

Dầu ăn nhãn hiệu 

SALA SONG 

THỌ 

SALA 

SONG THỌ 

Dầu Olein, Dầu Nành tinh luyện, Chất nhũ hóa 

(475), Vitamin A 

OVA19 
Dầu Olein 

nành 
Tường An 0,5130g - 0,7100g 1620 

Dầu OLITA (Dầu 

thực vật tinh 

luyên) 

OLITA 
Dầu olein và dầu đậu nành tinh luyện, chất nhũ 

hóa (475), vitamin A, palmitat. 

OVA20 
Dầu Olein 

nành 
Tường An 0,3 - 0,5 - 0,7 1710 

Dầu thực vật tinh 

luyện 

COOKING 

OIL 

Dầu Olein, dầu đậu nành tinh luyện, chất nhũ hóa 

(475), vitamin A palmitate. 

OVA21 
Dầu Olein 

nành 
Tường An 0,5143g - 0,7177g 1542 

Dầu thực vật tinh 

luyện - Nhãn hiệu 

ngon 

Ngon 
Dầu olein và dầu đậu nành tinh luyện, chất nhũ 

hóa (475), vitamin A palmitate 

OVA22 
Dầu Olein 

nành 
Vạn Sanh 0,3105g - 0,5184g 2630 

Dầu thực vật tinh 

luyện - Tân Sanh 
Tân Sanh 

Dầu Olein, dầu đậu nành tinh luyện, chất nhũ hóa 

(475), vitamin A palmitate. 

OVA23 
Dầu Olein 

nành 
Vạn Sanh 1,0337g - 1,6442g 4470 

Dầu thực vật tinh 

luyện - V COOK 
V COOK 

Dầu Olein, dầu đậu nành tinh luyện, chất nhũ hóa 

(475), vitamin A palmitate. 

OVA24 
Dầu Olein 

nành 
Cái Lân 0,2811g - 0,4270g 2842 

Dầu thực vật tinh 

luyện nhãn hiệu 

ORCHID (kích cỡ 

đóng gói lớn) 

ORCHID 
Dầu olein, dầu đậu nành tinh luyện, chất nhũ hóa: 

(475), vitamin a palmitat 

OVA25 
Đậu đậu 

nành 
An Long 0,8565g - 1,0224g 3005 

Dầu ăn nhãn hiệu 

HAPPY SOYA 

HAPPY 

SOYA 
100% Dầu Đậu Nành tinh luyện, Vitamin A 

OVA26 
Đậu đậu 

nành 
Tường An 0,5064g - 0,7986g 2766 Dầu đậu nành 

Dầu đậu 

nành 

100% dầu đậu nành nguyên chất tinh luyện, 

vitamin A. 
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OVA27 
Đậu đậu 

nành 
Vạn Sanh 0,3061g - 0,7975g 5500 

Dầu đậu nành - 

Tân Sanh 
Tân Sanh 

100% Dầu Đậu Nành nguyên chât, tinh luyện, 

Vitamin A palmitat 

OVA28 
Đậu đậu 

nành 
Janbee 0,3443g - 0,8368g 301.8 

Dầu đậu nành hiệu 

JANBEE 
Janbee Tinh luyện 100% từ hạt đậu nành, 

OVA29 
Đậu đậu 

nành 
Tường An 0,5406g - 0,8334g 6218 

Dầu đậu nành 

Tường An 

MARVELA 

MARVELA 
100% Dầu Đậu Nành nguyên chât, tinh luyện, 

Vitamin A 
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PHỤ LỤC C - CÁC TIÊU CHÍ, CÁCH THỰC HIỆN VÀ TIÊU CHÍ CHẤP 

NHẬN CỦA THẨM ĐỊNH PHƯỢNG PHÁP 

Các tiêu chí Cách thực hiện Chỉ tiêu chấp nhận 

Độ chụm Tiến hành khảo sát độ lặp lại: thực hiện 6 

mẫu thêm chuẩn tại 3 mức tương ứng 

nồng độ vitamin A trong mẫu lần lượt là 

0.9 mg/kg, 5 mg/kg, 10 mg/kg. (MQL, 

5MQL và 10MQL) 

Mỗi nồng độ thực hiện 6 lần thí nghiệm. 

Tiến hành khảo sát độ tái lặp: thực hiện 

như ở phần độ lặp lại nhưng tiến hành vào 

1 ngày khác. 

Ở các mức nồng dộ được thêm 

vào sẽ tính độ lệch chuẩn và độ 

lệch chuẩn tương đối. 

Độ đúng Các mẫu thêm chuẩn phân tích tương tự 

như độ lặp lại và độ tái lặp,  

Độ thu hồi tính theo công thức: 

Recovery(%)=(Ct-Cit)*100/Cit 

Độ chọn lọc Chuẩn bị: 

1 blank 

3 mẫu thêm chuẩn Vitamin A 

Theo SANTE/11813/2017, tại 

thời điểm lưu vitamin A đã xác 

định, diện tích peak thấp hơn 

20% tương ứng trong mẫu trắng 

so với diện tích peak trong mẫu 

thêm chuẩn.  

Giới hạn phát 

hiện (LOD) 

Tiến hành phân tích mẫu thêm chuẩn ở 

nồng độ 0.3 mg/kg bằng cách rút 25 uL 

chuẩn CTG2 = 50 ug/L vào 6 gam mẫu và 

tiến hành xử lý mẫu theo qqu. Phân tích 

lặp lại 6 llầ. 

Xác định tỷ lệ tín hiệu chia cho 

nhiễu: S/N = Signal to noise ratio 

 

Giới hạn định 

lượng (LOQ) 

Tiến hành phân tích mẫu thêm chuẩn ở 

nồng độ 0.9 mg/kg hỗn hợp chuẩn 

Vitamin A  bằng cách rút 75 uL chuẩn 

CrG2 = 50 ug/L vào 6 gam mẫu và tiến 

hành lý mẫu theo quy ttrìn. Số lần phân 

tích lặp lại 6 lần. Tính toán hiệu suất thu 

hồi và độ tái lập 

Hiệu suất thu hồi tại nồng độ 

MQL Recovery = 70 120% 

Độ lặp RSD ≤ 220. 
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PHỤ LỤC D – KÊT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA 

 1. Xử lí One way Anova giữa các nhóm mẫu trứng gia cầm 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 
18337.857 4 4584.464 3.137 .071 

Within 

Groups 
13151.827 9 1461.314   

Total 31489.684 13    

 

factor N 

Subset for alpha = 0.05 

1 

Tukey 

HSDa,b 

Trứng cút 2 150.9500 

Trứng vịt mu 2 158.9500 

Trứng gà vi c 3 189.8667 

Trứng vịt 3 198.5000 

Trứng gà 4 249.6500 

Sig.  .092 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 2,609. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 

error levels are not guaranteed. 

Kết quả phân tích ANOVA trong các mẫu trứng 

Mẫu phân tích Vitamin A 

Trứng gà 249.6 ± 31.5a 

Trứng gà vi chất 189.8 ± 12.5a 

Trứng cút 150.9 ± 4.95a 

Trứng vịt 198 ± 2a 

Trứng vịt muối 158.94 ± 9.1a 
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 2. Xử lí One way Anova giữa các nhóm mẫu dầu 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 
20790226.4 4 5197556.60 3.553 .021 

Within 

Groups 
35108216.8 24 1462842.37     

Total 55898443.3 28       

      

dau N 

Subset for alpha = 0.05  

1 2  

Tukey 

HSDa,b 

Dầu Olive cọ 2 1243.5000    

Dầu Olive nành 9 2626.8889    

Dầu Olive hỗn h 11 2991.1818 2991.1818  

Dầu đậu nành 5 3558.1600 3558.1600  

Dầu Olive nguyên c 2   5431.5000  

Sig.   .111 .085  

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,566.  

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 

group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.  

Kết quả phân tích ANOVA trong các mẫu dầu ăn 

Mẫu dầu Vitamin A 

Dầu olive cọ 1243 ± 5,5a 

Dầu olive nguyên chất 5431 ± 62,5b 

Dầu olive hỗn hợp 2991 ± 232ab 

Dầu olive nành 2626 ± 307a 

Dầu đậu nành 3558 ± 1057ab 
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PHỤ LỤC E – SẮC KÝ ĐỒ CỦA MẪU TRỨNG  

1 Sắc ký đồ của các mẫu trứng 
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2 Sắc ký đồ của các mẫu dầu ăn 
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